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LỊCH SỬ 9 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO 

CHƯƠNG 1: THẾ GIỚI TỪ NĂM 1918 ĐẾN NĂM 1945 

Bài 1: Nước Nga và Liên Xô từ năm 1918 đến năm 1945 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Cuộc Nội chiến Nga diễn ra từ năm nào đến năm nào? 

A. 1914-1918 

B. 1917-1922  

C. 1920-1925  

D. 1936-1939 

Câu 2: Trọng tâm phát triển kinh tế của Liên Xô từ năm 1922 đến năm 1945 là: 

A. Phát triển công nghiệp nhẹ. 

B. Phát triển dịch vụ, thương mại. 

C. Phát triển du lịch. 

D. Phát triển công nghiệp nặng. 

Câu 3: Kế hoạch 5 năm lần thứ 3 của Liên Xô được triển khai từ năm nào? 

A. Năm 1937. 

B. Năm 1941. 

C. Năm 1932. 

D. Năm 1945. 

Câu 4: Đâu không phải thành tựu của Liên Xô về kinh tế trong giai đoạn 1922 đến năm 

1945? 

A. Trở thành cường quốc công nghiệp sau 2 kế hoạch 5 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

B. Giai cấp bóc lột bị xóa bỏ, còn lại giai cấp công nhân và nông dân tập thể. 

C. Sản xuất công nghiệp chiếm hơn 70% tổng sản phẩm kinh tế quốc dân. 

D. Sản lượng công nghiệp đứng dầu châu Âu. 

Câu 5: Đâu không phải nội dung cơ bản của Chính sách kinh tế mới (NEP) của Liên Xô? 

A. Bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa. 

B. Thực hiện tự do buôn bán, cho phép tư nhân mở xí nghiệp nhỏ. 

C. Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư kinh doanh ở Nga. 

D. Tập trung phát triển kinh tế, chưa cải thiện cuộc sống nhân dân. 

Câu 6: Nội dung nào sau đây không phải hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 

ở Liên Xô (trước năm 1941)? 

A. Nóng vội, thiếu dân chủ trong quá trình tập thể hóa nông nghiệp. 

B. Cải cách xã hội như cải thiện điều kiện sống của công nhân và nông dân. 

C. Chưa chú trọng đúng mức đến việc nâng cao đời sống nhân dân. 

D. Tồn tại những sự phân biệt đối xử dựa trên tầng lớp xã hội và nguồn gốc dân tộc. 

Câu 7: Tên của chương trình chính sách kinh tế đầu tiên được thực hiện bởi Lênin để thúc 

đẩy sự phát triển kinh tế ở Liên Xô là gì? 

A. Chính sách Tân Quân. 

B. Chính sách Khôi phục. 

C. Chính sách Mới.  
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D. Chính sách Tổng cục. 

Câu 8: Hội nghị nào diễn ra vào năm 1943 giữa Stalin, Roosevelt và Churchill để thảo luận 

về kế hoạch chiến lược trong Chiến tranh Thế giới II? 

A. Hội nghị Tehran. 

B. Hội nghị Yalta. 

C. Hội nghị Potsdam. 

D. Hội nghị Casablanca. 

Câu 9: Có bao nhiêu đế quốc đã câu kết với các thế lực phản cách mạng trong nước để tấn 

công vào nước Nga xô viết năm 1917? 

A. 13 đề quốc. 

B. 14 đế quốc. 

C. 21 đế quốc. 

D. 42 đế quốc. 

Câu 10: Phát Xít Đức tấn công Liên Xô vào thời gian nào? 

A. Tháng 2 – 1942. 

B. Tháng 6 – 1945. 

C. Tháng 5 – 1943. 

D. Tháng 6 – 1941. 

Câu 11: Để trở thành cường quốc công nghiệp, Liên Xô phải thực hiện bao nhiêu kế hoạch 5 

năm xây dựng chủ nghĩa xã hội? 

A. Một kế hoạch. 

B. Hai kế hoạch. 

C. Ba kế hoạch. 

D. Bốn kế hoạch. 

Câu 12: Kế hoạch 5 năm xây dựng chủ nghĩa đầu tiên của Liên Xô là: 

A. 1928 – 1932. 

B. 1933 – 1937. 

C. 1926 – 1931. 

D. 1934 – 1939. 

Câu 13: Sản lượng công nghiệp của Liên Xô đứng: 

A. Vị trí đầu thế giới. 

B. Vị trí thứ 2 thế giới. 

C. Vị trí thứ 3 châu Âu. 

D. Vị trí thứ 2 châu Âu. 

Câu 14: Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập vào thời gian nào? 

A. Tháng 6 – 1925. 

B. Tháng 12 – 1925. 

C. Tháng 12 – 1922. 

D. Tháng 6 – 1922. 

Câu 15: Năm 1940, Liên Xô có bao nhiêu nước cộng hòa? 

A. 4 nước. 
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B. 10 nước. 

C. 12 nước. 

D. 15 nước. 

Câu 16: Đảng Bôn – sê – vích quyết định thực hiện “Chính sách kinh tế mới” vào thời gian 

nào? 

A. Tháng 3 – 1921. 

B. Tháng 12 – 1922. 

C. Tháng 6 – 1925. 

D. Tháng 12 – 1930.  

Câu 17: Trong ba năm 1918 – 1920, nước Nga đã làm gì? 

A. Câu kết với thế lực phản cách mạng trong nước để tấn công quốc gia khác. 

B. Chiến tranh chống thù trong, giặc ngoài. 

C. Phát triển kinh tế, khôi phục đất nước. 

D. Thi hành chế độ lao động bắt buộc. 

Câu 18: Điều gì đã gây ra cuộc nổi dậy Kronstadt vào năm 1921, tạo ra một thách thức đối 

với chính phủ Liên Xô mới? 

A. Kẻ phản loạn của quân đội 

B. Công nhân đòi quyền tự do ngôn luận 

C. Hậu quả của nạn đói 

D. Sự phản đối chính sách mới. 

Câu 19: Năm nào Liên Xô và Đồng minh chiến thắng tại Stalingrad, ghi lại một điểm quan 

trọng trong Chiến tranh Thế giới II? 

A. 1941 

B. 1942 

C. 1943 

D. 1944 

Câu 20: Ai là người kế nhiệm Lenin sau khi ông qua đời năm 1924? 

A. Joseph Stalin 

B. Leon Trotsky 

C. Nikita Khrushchev 

D. Vyacheslav Molotov 

BÀI 2 Châu Âu và nước Mỹ từ năm 1918 đến năm 1945 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Tổng thống Ru-dơ-ven đã làm gì để đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng? 

 A. Thực hiện Chính sách mới. 

          B. Giải quyết nạn thất nghiệp. 

 C. Tổ chức lại sản xuất. 

 D. Phục hưng công nghiệp. 

 Câu 2: Trong thập niên 20 của thế kỉ XX, nước nào là trung tâm công nghiệp thương 

mại, tài chính quốc tế? 
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 A. Nước Đức. 

 B. Nước Anh. 

 C. Nước Mĩ. 

 D. Nước Nhật. 

Câu 3: Tại Đại hội lần thứ hai Quốc tế cộng sản đã thông qua vấn đề gì quan trọng? 

 A. Sự cần thiết phải khởi nghĩa giành chính quyền từ tay tư sản. 

 B. Luận cương về cấn đề dân tộc và thuộc địa do Lê-nin dự thảo. 

 C. Nghị quyết thành lập Đảng cộng sản ở các nước. 

 D. Nghị quyết chống chiến tranh đế quốc. 

Câu 4: Thời kì hoàng kim nhất của nền kinh tế Mỹ vào khoảng thời gian nào? 

 A. Thập niên 40 của thế kỉ XX. 

 B. Thập niên 20 của thế kỉ XX. 

 C. Thập niên 30 của thế kỉ XX. 

 D. Thập niên 10 của thế kỉ XX. 

Câu 5: Kết quả lớn nhất của Cách mạng tháng 11- 1918 ở Đức là gì? 

 A. Chế độ quân chủ bị lật đổ, thiết lập chế độ cộng hòa tư sản. 

 B. Các Xô viết đại biểu công nhân, binh lính được thành lập. 

 C. Thành quả của cách mạng rơi vào tay giai cấp tư sản. 

 D. Quần chúng được tập dượt trong đấu tranh 

Câu 6: Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mĩ bắt đầu trong lĩnh vực gì? 

 A. Tháng 7 – 1929 trong lĩnh vực ngân hàng. 

 B. Tháng 8 – 1929 trong lĩnh vực tài chính. 

 C. Tháng 9 – 1929 trong lĩnh vực công nghiệp. 

 D. Tháng 10 – 1929 trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. 

Câu 7: Lực lượng lãnh đạo phong trào công nhân Mĩ là tổ chức nào? 

 A. Đảng Cộng sản Mĩ. 

 B. Đảng Dân chủ Mĩ. 

 C. Đảng Cộng hòa Mĩ. 
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 D. Tổ chức Công đoàn Mĩ. 

Câu 8: Đảng Cộng sản Pháp thành lập năm bao nhiêu? 

 A. Năm 1919. 

 B. Năm 1920. 

 C. Năm 1921. 

 D. Năm 1922. 

Câu 9: Trong thời gian tồn tại (1919-1943), Quốc tế Cộng sản đã tiến hành bao nhiêu kì đại 

hội? 

 A. 9 kì đại hội. 

 B. 8 kì đại hội 

 C. 7 kì đại hội. 

 D. 6 kì đại hội. 

Câu 10: Hoàn cảnh cơ bản nào sau đây dẫn đến sự ra đời của Quốc tế cộng sản? 

 A. Cao trào cách mạng dâng cao ở các nước thuộc châu Âu dẫn đến sự thành lập các 

đảng cộng sản ở nhiều nước. 

 B. Chính quyền tư sản đàn áp khủng bố phong trào của quần chúng. 

 C. Những hoạt động tích cực của Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích Nga. 

 D. Quốc tế thứ hai giải tán. 

Câu 11: Nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ nhất như thế nào? 

 A. Bị khủng hoảng trầm trọng. 

 B. Đạt tăng trưởng cao, bước vào thời kì “hoàng kim”. 

 C. Vãn giữ được mức bình thường như trước chiến tranh. 

 D. Bị tàn phá nặng nề. 

Câu 12: Quốc tế cộng sản trở thành một tổ chức của lực lượng nào? 

 A. Giai cấp công nhân thế giới. 

 B. Đảng cộng sản của các nước trên thế giới. 

 C. Khối liên minh công – nông tất cả các nước. 

 D. Giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới. 


